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AFAS: (ASEAN Framework Agreement on Services): Hiệp định khung về 
 dịch vụ giữa các nước ASEAN 

AMCs: Công ty quản lý tài sản 
ANZ (Australia & Newzealand Bank): Ngân hàng ANZ 
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hiệp hội các nước Đông 

 Nam Á 
ASEM (The Asia - Europe Meeting): Diễn đàn họp tác Á - Âu 
ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động 
BIS: (Bank for International Settlements): Ngân hàng thanh toán quốc tế 
BTA: Bilateral Trade Agreement: Hiệp định thương mại song phương 
GDP (Gross Domestic Products): Tổng sản phẩm quốc gia 
HNKTQT: Hội nhập kinh tế quốc tế 
IAS (Internal Audit Standard): Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
IFC (International Financial Company): Công ty tài chính quốc tế 
ILO: (International labor organization): Tổ chức lao động quốc tế 
IMF:(International monetary fund): Quỹ tiền tệ quốc tế 
NHNN: Ngân hàng Nhà nước 
NHNNg: Ngân hàng nước ngoài  
NHTM: Ngân hàng thương mại 
NHVN: Ngân hàng Việt Nam 
R & D (Research & Development): nghiên cứu và phát triển 
SWOT: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 
TCH: Toàn cầu hóa 
Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 
TMCP: Thương mại cổ phần 
TMQD: Thương mại quốc doanh 
UOB (United Oversea Bank): một ngân hàng thương mại của Singapore 
VCB (Vietcombank): ngân hàng ngoại thương Việt Nam 
WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại thế giới 
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